
Tổng số 
người đến 
thời điểm 
báo cáo 
(người)

Tổng số 
ngày hỗ trợ 

đến thời 
điểm báo 
cáo (ngày)

Số tiền 
(nghìn đồng)

NSNN hỗ trợ 
(nghìn đồng)

Tổng số 
người đến 
thời điểm 
báo cáo 
(người)

Tổng số ngày 
hưởng phụ 

cấp đến thời 
điểm báo cáo 

(ngày)

Số tiền (nghìn 
đồng)

Tổng số 
người đến 
thời điểm 
báo cáo 
(người)

Tổng số 
ngày 

hưởng phụ 
cấp đến 

thời điểm 
báo cáo 
(ngày)

Số tiền 
(nghìn đồng)

Tổng số 
người đến 
thời điểm 
báo cáo 
(người)

Tổng số 
ngày 

hưởng hỗ 
trợ đến 

thời điểm 
báo cáo 
(ngày)

Số tiền 
(nghìn 
đồng)

Số 
người

Số ngày
Số tiền 
(nghìn 
đồng)

Số người Số ngày
Số tiền 
(nghìn 
đồng)

Tổng cộng: 3.735.663 3.876.303 93 972 28.406 408.107 930 10.897 3.043.000 114 1.883 244.790 172 1.501 125.000 13 144 14.400 6 42 12.600

1
TTYT Móng Cái (bv 
số 1)

112.416 112.416 20 298 1.446 0 58 356 87.150 5 62 8.060 7 197 15.760 0 0 0 T10

2
Bệnh viện Phổi  (bv 
số 2)

111.820 111.820 0 0 0 0 47 317 93.450 3 25 3.250 13 189 15.120 0 0 0
tháng 

8+9/2022

3 Bệnh viện ĐK tỉnh 170.030 170.030 0 81 464 131.550 0 0 0 45 324 25.880 0 0 0 6 42 12.600
Tháng 

9+10/2022

4 BV ĐK  Cẩm Phả 52.140 0 0 0 0 28 158 43.100 0 0 0 24 113 9.040 0 0 0

Đề nghị được sử 
dụng KP đã cấp 
tại QĐ 1940 
tiếp tục chi trả 
T10, T11

5 BVĐK Hạ Long 49.190 49.190 0 0 0 0 0 0 37.550 0 0 0 4 93 7.440 6 42 4.200 T10,2022

6 TTYT Đầm Hà 342.000 342.000 46 517 20.680 0 84 1.129 279.400 2 92 11.960 11 247 19.760 7 102 10.200
tháng 6 đến 
T9*2022

TTYT Đầm Hà  ( bổ 
sung năm 2021)

8.820 8.820 3 21 840 3 21 6.300 3 21 1.680
Bổ sung bs tăng 
cường cho Đầm 
Hà T11,2021

7 TTYT Tiên Yên 902.400 902.400 24 136 5.440 0 158 3.513 890.000 0 0 0 12 87 6.960 0 0 0
bổ sung TYT 
T2-6

8 TTYT Ba Chẽ 88.500 0 52 407 88.500 0 0 0 0 0 0 0 0

Đề nghị được sử 
dụng KP đã cấp 
tại QĐ 1940 
tiếp tục chi trả 
T9+10/2022

9 TTYT Bình Liêu 475.237 475.237 0 0 0 408.107 69 260 63.100 3 31 4.030 0 0 0 0 0 0 T10

10 TTYT Hạ Long 355.200 355.200 146 1.184 355.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TYT Tháng 7-
10/2022

11 TTYT Quảng Yên 1.042.050 1.042.050 0 0 0 0 120 2.682 827.400 89 1.613 209.690 0 0 4.960 0 0 0 0 0 0
TYT tháng 1 
đến 3/2022

12 TTYT Cẩm Phả 7.800 7.800 0 0 0 12 60 7.800 0 0 0 0 0 0 T10+T11

13 Bệnh viện Sản Nhi 56.400 56.400 0 15 72 46.800 0 0 0 24 120 9.600 0 0 0 T10+T11

Ghi chú

KP cho đối tượng được bổ 
sung theo NQ 36 HĐND Tỉnh  

và đối tượng khác 

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID THEO NGHỊ QUYẾT 16/NQ-CP THÁNG 10,11/2022

Phụ cấp chống dịch
Phụ cấp thường trực 24/24 giờ (bao 
gồm cả PC cho người làm việc Chốt 

KSLN)

Hỗ trợ tiền ăn cho người được huy 
động, phân công tham gia phòng 

chống dịch, phục vụ cách ly

Chi phí khám, 
chữa bệnh cho 

bệnh nhân 
Covid 19

TT
Cơ quan, đơn vị trực 
thuộc thực hiện chi 

Tổng kinh phí 
(nghìn đồng)

Hỗ trợ sinh hoạt thiết yếu khác cho 
người bị áp dụng biện pháp cách ly 

(40.000đ/ngày)

Hỗ trợ KP theo NQ 145 và đối 
tượng gói dịch vụ nhà sạch, bảo 

vệ 

Kinh phí đề 
nghị cấp



Tổng số 
người đến 
thời điểm 
báo cáo 
(người)

Tổng số 
ngày hỗ trợ 

đến thời 
điểm báo 
cáo (ngày)

Số tiền 
(nghìn đồng)

NSNN hỗ trợ 
(nghìn đồng)

Tổng số 
người đến 
thời điểm 
báo cáo 
(người)

Tổng số ngày 
hưởng phụ 

cấp đến thời 
điểm báo cáo 

(ngày)

Số tiền (nghìn 
đồng)

Tổng số 
người đến 
thời điểm 
báo cáo 
(người)

Tổng số 
ngày 

hưởng phụ 
cấp đến 

thời điểm 
báo cáo 
(ngày)

Số tiền 
(nghìn đồng)

Tổng số 
người đến 
thời điểm 
báo cáo 
(người)

Tổng số 
ngày 

hưởng hỗ 
trợ đến 

thời điểm 
báo cáo 
(ngày)

Số tiền 
(nghìn 
đồng)

Số 
người

Số ngày
Số tiền 
(nghìn 
đồng)

Số người Số ngày
Số tiền 
(nghìn 
đồng)

Ghi chú

KP cho đối tượng được bổ 
sung theo NQ 36 HĐND Tỉnh  

và đối tượng khác 

Phụ cấp chống dịch
Phụ cấp thường trực 24/24 giờ (bao 
gồm cả PC cho người làm việc Chốt 

KSLN)

Hỗ trợ tiền ăn cho người được huy 
động, phân công tham gia phòng 

chống dịch, phục vụ cách ly

Chi phí khám, 
chữa bệnh cho 

bệnh nhân 
Covid 19

TT
Cơ quan, đơn vị trực 
thuộc thực hiện chi 

Tổng kinh phí 
(nghìn đồng)

Hỗ trợ sinh hoạt thiết yếu khác cho 
người bị áp dụng biện pháp cách ly 

(40.000đ/ngày)

Hỗ trợ KP theo NQ 145 và đối 
tượng gói dịch vụ nhà sạch, bảo 

vệ 

Kinh phí đề 
nghị cấp

14
Bệnh viện Bảo vệ 
sức khỏe tâm thần

58.800 58.800 0 51 186 50.000 29 110 8.800 0 0 0 T8+9

15 Bệnh viện Bãi cháy 43.500 43.500 0 0 0 0 18 149 43.500 0 0 0 0 0 0 T10



ĐVT: ngàn đồng

STT Nội dung
Số người 
được hỗ 

trợ

Số ngày 
hỗ trợ

Mức hỗ 
trợ

Kinh phí 
hỗ trợ

Ghi chú

Tổng cộng 93 972 28.406

1 TTYT Móng Cái (bv số 1) 20 298         1.446 Thanh toán theo thực tế

Bệnh nhân 13 101 T10

Nhân viên Y  tế 7 197

2 TTYT Đầm hà

Bổ  sung T11,2021 3 21 40 840

Tháng 6-9/2022 46 517 20.680 Tháng 6-9/2022

Bệnh nhân 35 270 40 10.800

Nhân viên Y  tế 11 247 40 9.880

3 TTYT Tiên Yên 24          136       -       5.440       

Tháng 10/2022 24         136      5.440      

NV Y tế 12          87         40         3.480

Bệnh nhân 12          49         40         1.960

Phụ biểu 1.2: Hỗ trợ sinh hoạt thiết yếu khác cho người bị áp dụng biện pháp 
cách ly theo NQ 16/NQ-CP

- Theo quy định người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế được cấp không thu tiền: nước uống, khăn 
mặt, khẩu trang, nước dung dịch rửa tay; dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng 
tắm gội và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong nhưng ngày cách 
ly với tổng chi phí là 40.000đ/ngày

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH



ĐVT: ngàn đồng

Số người 
được hỗ 

trợ

Số ngày 
hỗ trợ

Mức hỗ 
trợ

Số người 
được hỗ 

trợ

Số ngày 
hỗ trợ

Mức hỗ 
trợ

Số người 
được hỗ 

trợ

Số ngày 
hỗ trợ

Mức hỗ 
trợ

Số người Số ngày Số tiền

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10=2*3+5*6+8

*9
11

Tổng cộng 930 10.897 3.043.000

1 TTYT Móng Cái (bv số 1) 0 0 0 58 356 87.150

Tháng 10/2022 58 356 87.150

BV số 1 6 104 300 1 31 200 2 31 150 9 166 42.050

TYT 21 71 300 28 119 200 150 49 190 45.100

2 Bệnh viện Phổi (bv số 2) 47 317 93.450

Tháng 8/2022 25 204 300 200 150 25 204 61.200

Tháng 9/2022 20 102 300 200 2 11 150 22 113 32.250

3 Bệnh viện ĐK tỉnh 81 464 131.550

tháng 9/2022 33 182 300 6 39 200 150 39 221 62.250

tháng 10/2022 36 207 300 6 36 200 150 42 243 69.300

4 TTYT Đầm Hà 87 1.150 285.700

Bổ sung năm 2021 3 21 300 200 150 3 21 6.300

TTYT tháng 6-9/2022 26 387 300 3 62 200 7 172 150 36 621 154.300

TYT tháng 6-9/2022 27 235 300 21 273 200 150 48 508 125.100

5 TTYT Tiên Yên 90 1.894 66 1.579 2 40 158 3.513 890.000

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH

Phụ biểu 1.4: Phụ cấp chống dịch 
 theo Nghị quyết 16/NQ-CP 

Người thuộc Mục 1 điều 2 NQ 
16

Người thuộc Mục 2 điều 2 NQ 
16

Người thuộc Mục 3 điều 2 NQ 
16

Nội dungSTT Ghi chú

Kinh phí hỗ trợ



Số người 
được hỗ 

trợ

Số ngày 
hỗ trợ

Mức hỗ 
trợ

Số người 
được hỗ 

trợ

Số ngày 
hỗ trợ

Mức hỗ 
trợ

Số người 
được hỗ 

trợ

Số ngày 
hỗ trợ

Mức hỗ 
trợ

Số người Số ngày Số tiền

Người thuộc Mục 1 điều 2 NQ 
16

Người thuộc Mục 2 điều 2 NQ 
16

Người thuộc Mục 3 điều 2 NQ 
16

Nội dungSTT Ghi chú

Kinh phí hỗ trợ

TTYT tháng 10 20 126 300 200 2 40 150 22 166 43.800

Bổ sung tháng 1-6/2022 
TTYt

5 217 300 200 150 5 217 65.100

Bổ sung tháng 2-6/2022 TYT 65 1.551 300 66 1.579 200 150 131 3.130 781.100

6 TTYT Ba Chẽ 12 71 40 336 0 0 52 407 88.500

tháng 9+10/2022 12 71 300 40 336 200 150 52 407 88.500

7 TTYT Bình Liêu 69 260 63.100

TTYT T10/2022 16 73 300 200 150 16 73 21.900

Trạm y tế T10/2022 17 38 300 36 149 200 150 53 187 41.200

8 TTYT Hạ Long 300 200 150 146 1.184 355.200

Trạm y tế tháng 7-10/2022 146 1.184 300 200 150 146 1.184 355.200

9 TTYT Quảng Yên 120 2.682 827.400

trạm y tế tháng 1 -tháng 
3/2022

120 2.682 300 200 150 120 2.682 804.600

TTYT tháng 10 3 76 300 22.800

10 Bệnh viện Sản Nhi 45 156 0 0 200 0 0 150 15 72 46.800

tháng 10/2022 15 72 300 200 150 15 72 21.600

tháng 11/2022 30 84 300 25.200

11 Bệnh viện ĐK Hạ Long 300        200        150        -        -        37.550       

Tháng 10/2022 5 98 300 1 31 200 1 13 150 0 0 37.550



Số người 
được hỗ 

trợ

Số ngày 
hỗ trợ

Mức hỗ 
trợ

Số người 
được hỗ 

trợ

Số ngày 
hỗ trợ

Mức hỗ 
trợ

Số người 
được hỗ 

trợ

Số ngày 
hỗ trợ

Mức hỗ 
trợ

Số người Số ngày Số tiền

Người thuộc Mục 1 điều 2 NQ 
16

Người thuộc Mục 2 điều 2 NQ 
16

Người thuộc Mục 3 điều 2 NQ 
16

Nội dungSTT Ghi chú

Kinh phí hỗ trợ

12
Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe 
tâm thần

51 186 50.000       

tháng 8 17 31 300 5 23 200 150 22 54 13.900

tháng 9/2022 26 97 300 3 35 200 150 29 132 36.100

13 Bệnh viện Bãi cháy 18          149        43.500       

tháng 10/2022 14         138     300 4           11      200        150        18 149 43.500

14 Bệnh viện Đa khoa Cẩm phả 26 115 2 43 0 0 28 158 43.100

Tháng 10,2022 12 57 300 1 21 200        150        13 78 21.300

Tháng 11,2022 14 58 300 1 22 200        150        15 80 21.800



ĐVT: ngàn đồng
Ghi chú

Số người 
được hỗ 

trợ

Số ngày 
hỗ trợ

Mức hỗ 
trợ trực

Số tiền
Số người 
được hỗ 

trợ
Số ngày

Mức 
hỗ trợ

Số tiền

Tổng cộng 114 1.791 244.790 172 1.501 125.000

1 TTYT Móng Cái (bv số 1) 5 62 8.060 7 197 15.760

Tháng 10/2022 5 62 260 8.060 7 197 160 15.760

BV số 1 5 62 130 8.060 7 197 80 15.760

TYT 130 0 80 0

2 Bệnh viện Phổi (bv số 2) 3 25 3.250 13 189 15.120

tháng 8/2022 130 0 7 120 80 9.600

tháng 9/2022 3 25 130 3.250 6 69 80 5.520

3 Bệnh viện ĐK tỉnh 260 0 45 324 25.880

tháng 9/2022 130 0 23 143 80 11.400

tháng 10/2022 130 0 22 181 80 14.480

4 BV Sản Nhi 0 0 24 120 9.600

tháng 11/2022 12 58 80 4.640

tháng 10/2022 12 62 80 4.960

5 BV ĐK  Cẩm Phả 0 24 113 9.040

Tháng 10,2022 130 0 12 57 80 4.560

Tháng 11,2022 130 12 56 80 4.480

6 TTYT Đầm Hà 2 650 11.960 14 268 21.440

Bổ sung năm 2021 130 0 3 21 80 1.680

Tháng 6-9/2022 2 92 130 11.960 11 247 80 19.760

7 TTYT Tiên Yên 130 0 12 87 80 6.960

8 TTYT Bình Liêu 3 31 260 4.030 0

TTYT tháng 10/2022 3 31 130 4.030 80 0

9 TTYT Quảng Yên 89 1.613 130 209.690 4.960

Trạm y tế tháng 1 -tháng 
3/2022

89 1.613 130 209.690 80 0

TTYT tháng 10/2022 0 2 62 80 4.960

10 TTYT Cẩm Phả 12 60 7.800 0 0 0 0

tháng 10/2022 6 30 130 3.900

tháng 11/2022 6 30 130 3.900

11
Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe 
tâm thần

0 29 110 8.800

tháng 8 130 0 7 17 80 1.360

tháng 9/2022 130 0 22 93 80 7.440

Phụ biểu 1.5: Phụ cấp thường trực 24/24h  và tiền ăn theo Nghị quyết 16/NQ-CP

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH

Thường trực 24/24 Hỗ trợ tiền ăn

STT Nội dung



Ghi chú

Số người 
được hỗ 

trợ

Số ngày 
hỗ trợ

Mức hỗ 
trợ trực

Số tiền
Số người 
được hỗ 

trợ
Số ngày

Mức 
hỗ trợ

Số tiền

Thường trực 24/24 Hỗ trợ tiền ăn

STT Nội dung

12 BV Đa khoa Hạ Long 0 4 93 7.440

tháng 10/2022 130 0 4 93 80 7.440



ĐVT: ngàn đồng

Số người 
được hỗ 

trợ

Số ngày 
hỗ trợ

Mức 
hỗ trợ

Số người 
được hỗ 

trợ

Số ngày 
hỗ trợ

Mức hỗ 
trợ (bao 
gồm cả 
tiền ăn, 
SHP)

Số 
người 

được hỗ 
trợ

Số ngày 
hỗ trợ

Mức hỗ 
trợ

Số 
người

Số ngày Số tiền

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tổng cộng 0 0 0 0 0 0 13 144 14.400

1 TTYT Đầm Hà 0 0 0 0 0 0 7 102 10.200

T7-9/2022 7 102 100 7 102 10.200

2
Bệnh viện ĐK Hạ 
Long

0 0 6 42 4.200

tháng 10/2022 6 42 100 6 42 4.200

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH

Phụ biểu 1.6: Phụ cấp theo NQ 36/2021/NQ-HĐND và đối tượng khác

STT Nội dung

Người làm nhiệm vụ phân 
luồng tại cơ sở KCB

Nhân viên nhà sạch làm việc 
trong khu cách ly điều trị F0

Người thuộc Mục 2 điều 2 
NQ 36

Tổng Kinh phí hỗ trợ

Ghi chú



ĐVT: ngàn đồng

Số người 
được hỗ 

trợ

Số ngày hỗ 
trợ

Mức hỗ 
trợ

Số người 
được hỗ 

trợ

Số ngày hỗ 
trợ

Mức hỗ 
trợ 

Số 
người

Số ngày Số tiền

A B 1 2 3 4 5 6

Tổng cộng 0 0 0 0 6 42 12.600

2 Bệnh viện ĐK Tỉnh 600 6 42 12.600

tháng 9 3 21 300 3 21 6.300

Kinh phí cho đối 
tượng gói dịch 
vụ nhà sạch PV 
khu CL  T9

tháng 10 3 21 300 3 21 6.300

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH

Phụ biểu 1.9: Phụ cấp theo NQ 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 và các đối tương không phải là 
nhân viên y tế (nhân viên gói nhà sạch, bảo vệ của đơn vị tham gia phục vụ khu cách ly)

STT Nội dung

Cán bộ chiến sĩ lực lượng 
QĐND, CAND hỗ trợ công 

tác PCD tại địa phương theo 
NQ 145

Nhân viên các gói dịch vụ của đơn 
vị tham gia phục vụ khu cách ly

Tổng Kinh phí hỗ trợ

Ghi chú
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